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1 079317039316 Nguyễn Ngọc Hà An 19 12 2017 TP.HCM Nữ Kinh

2 052317001959 Phan Ngọc Tâm An 3 2 2017 Bình Định Nữ Kinh

3 079317032917 Lê Thanh Nhã An 18 8 2017 TP.HCM Nữ Kinh

4 083217010906 Võ Bảo An 22 6 2017 TP.HCM Nam Kinh

5 079317005410 Hồ Ngọc Khánh An 21 2 2017 TP.HCM Nữ Kinh

6 079217000588 Nguyễn Bảo An 8 1 2017 TP.HCM Nam Kinh

7 077317004113 Trịnh Phúc An 10 3 2017 TP.HCM Nữ Kinh

8 045217001171 Đặng Thiên Ân 2 4 2017 Quảng Trị Nam Kinh

9 072217005879 Nguyễn Andy 20 7 2017 TP.HCM Nam Kinh

10 079317011414 Nguyễn Đào Minh Anh 7 5 2017 TP.HCM Nữ Kinh

11 079217007481 Nguyễn Minh Anh 7 3 2017 TP.HCM Nam Kinh

12 075217025332 Trần Đức Anh 28 6 2017 TP.HCM Nam Kinh

13 079317005345 Trần Ngọc Minh Anh 16 2 2017 TP.HCM Nữ Kinh

14 079317032596 Vũ Hoàng Trâm Anh 3 11 2017 TP.HCM Nữ Kinh

15 079317030599 Nguyễn Ánh Vy Anh 6 9 2017 TP.HCM Nữ Kinh

16 044217001860 Nguyễn Quốc Anh 31 3 2017 Quảng Bình Nam Kinh

17 079317013129 Nguyễn Quỳnh Anh 2 5 2017 TP.HCM Nam Kinh

18 083317000303 Lê Cát Vy Anh 16 12 2017 Bình Định Nữ Kinh

19 079217043801 Nguyễn Hoàng Bách 12 12 2017 TP.HCM Nam Kinh

20 068217006996 Lê Hoàng Bách 13 12 2017 TP.HCM Nam Kinh

Họ và tên
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21 035217004925 Bồ Xuân Bách 31 3 2017 TP.HCM Nam Kinh

22 083217002671 Lâm Xuân Bách 8 4 2017 TP.HCM Nam Kinh

23 079217011664 Nguyễn Thế Bảo 11 4 2017 TP.HCM Nam Kinh

24 079217019685 Đỗ Trần Thiên Bảo 25 6 2017 TP.HCM Nam Kinh

25 075217021527 Nguyễn Trần Gia Bảo 18 8 2017 TP.HCM Nam Kinh

26 079217027961 Trần Gia Bảo 31 8 2017 TP.HCM Nam Kinh

27 036217020999 Nguyễn Thái Bình 13 9 2017 TP.HCM Nam Kinh

28 079317002287 Bùi Phan Bảo Châu 5 1 2017 TP.HCM Nữ Kinh

29 079317039366 Nguyễn Diệp Chi 17 12 2017 TP.HCM Nữ Kinh

30 079317014516 Vũ Phương Chi 3 4 2017 TP.HCM Nữ Kinh

31 079317042911 Trương Ngọc Quỳnh Chi 5 12 2017 TP.HCM Nữ Kinh

32 038317018226 Hoàng Thảo Chi 9 3 2017 TP.HCM Nữ Kinh

33 079317032113 Đỗ Quỳnh Đan 18 10 2017 TP.HCM Nữ Kinh

34 077217000349 Phạm Minh Đăng 16 11 2017 TP.HCM Nam Kinh

35 079217030403 Trần Nguyễn Minh Đăng 30 8 2017 TP.HCM Nam Kinh

36 079217007009 Bùi Minh Đăng 16 3 2017 TP.HCM Nam Kinh

37 046217002362 Hồ Nguyễn Nhật Đăng 13 9 2017

Thừa Thiên 

Huế Nam Kinh

38 079217031274 Tạ Hoàng Thành Đạt 19 8 2017 TP.HCM Nam Kinh

39 079217037520 Trần Minh Đạt 19 11 2017 TP.HCM Nam Kinh

40 079217016307 Huỳnh Minh Đạt 18 5 2017 TP.HCM Nam Kinh

41 079217023200 Huỳnh Phước Điền 6 7 2017 TP.HCM Nam Kinh

42 074217002441 Võ Đông Đô 11 8 2017 Bình Dương Nam Kinh
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43 052217000561 Phạm Nguyễn Anh Đức 15 5 2017 TP.HCM Nam Kinh

44 079317037428 Lê Nguyễn Ánh Dương 7 12 2017 TP.HCM Nữ Kinh

45 079217043894 Trần Huỳnh Tấn Dương 29 10 2017 TP.HCM Nam Kinh

46 079217002374 Bùi Võ Thanh Duy 26 1 2017 TP.HCM Nam Kinh

47 079217032271 Nguyễn Hoàng Duy 9 4 2017 TP.HCM Nam Kinh

48 079217005737 Nguyễn Ngô Hoàng Gia 9 3 2017 TP.HCM Nam Kinh

49 079317027557 Nguyễn Ngọc Lam Giang 21 9 2017 TP.HCM Nam Kinh

50 072317001497 Nguyễn Trương Huỳnh Giao 27 1 2017 Bạc Liêu Nữ Kinh

51 082317005923 Phan Ngọc Mai Hân 28 4 2017 TP.HCM Nữ Kinh

52 070317009884 Nguyễn Ngọc Gia Hân 15 3 2017 TP.HCM Nữ Kinh

53 079316043334 Lê Ngọc Gia Hân 3 6 2016 TP.HCM Nữ Kinh

54 79317024563 Đào Ngô Gia Hân 20 6 2017

TP.Đà 

Nẵng Nữ Kinh

55 079317024130 Huỳnh Lê Gia Hân 21 8 2017 TP.HCM Nữ Kinh

56 051317011529 Nguyễn Trịnh Gia Hân 8 2 2017 TP.HCM Nữ Kinh

57 079317015418 Đông Gia Hân 9 6 2017 TP.HCM Nữ Kinh

58 036317000752 Nguyễn Gia Hân 20 11 2017 TP.HCM Nữ Kinh

59 064317001081 Thiều Mỹ Hân 1 10 2017 Gia Lai Nam Kinh

60 079317012888 Nguyễn Ngọc Gia Hân 10 5 2017 TP.HCM Nữ Kinh

61 079317008407 Võ Kim Hạnh 26 2 2017 TP.HCM Nữ Kinh

62 70217009669 Nguyễn Trọng Hiếu 20 4 2017 TP.HCM Nam Kinh

63 066217017915 Lý Tâm Hưng 18 8 2017 TP.HCM Nam Kinh

64 79217022736 Trần Võ Phúc Hưng 14 6 2017 TP.HCM Nam Kinh
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65 052217007038 Trần Gia Hưng 14 8 2017 Bình Dương Nam Kinh

66 079217035160 Nguyễn Đào Gia Hưng 19 10 2017 TP.HCM Nam Kinh

67 079317039307 Nguyễn Mộc Đinh Hương 30 6 2017 khánh hòa Nữ Kinh

68 093317009189 Trần Thiên Hương 22 9 2017 TP.HCM Nữ Kinh

69 058217003370 Phạm Trần Phúc Huy 20 2 2017 Ninh Thuận Nam Kinh

70 079217011284 Tăng Gia Huy 29 3 2017 TP.HCM Nam Kinh

71 079217029720 Nguyễn Gia Huy 24 9 2017 TP.HCM Nam Kinh

72 079217011039 Nguyễn Hoàng Huy 17 4 2017 TP.HCM Nam Kinh

73 052217004871 Trần Minh Huy 7 9 2017 TP.HCM Nam Kinh

74 068217013691 Nguyễn Anh Huy 18 10 2017 TP.HCM Nam Kinh

75 079217040928 Lưu Khánh Huy 10 12 2017 TP.HCM Nam Kinh

76 068217014368 Hồ Minh Huy 8 9 2017 TP.HCM Nam Kinh

77 075317016069 Sái Thanh Huyền 20 5 2017 TP.HCM Nữ Kinh

78 079217015556 Nguyễn Duy Khang 11 5 2017 TP.HCM Nam Kinh

79 079217040960 Trần Phúc Khang 4 12 2017 TP.HCM Nam Kinh

80 079217015224 Nguyễn Minh Khang 8 5 2017 TP.HCM Nam Kinh

81 079217027909 Nguyễn Phúc An Khang 17 8 2017 TP.HCM Nam Kinh

82 079217010801 Trần Lê Kinh Khang 3 4 2017 TP.HCM Nam Kinh

83 079217039322 Lê Minh Khang 21 10 2017 TP.HCM Nam Kinh

84 079317031405 Lê Kim Khánh 20 9 2017 TP.HCM Nữ Kinh

85 079217003374 Dương Gia Khiêm 24 1 2017 TP.HCM Nam Kinh

86 051217001834 Trần Đăng Khoa 22 1 2017 Phú Yên Nam Kinh
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87 079217041608 Nguyễn Đăng Khoa 14 12 2017 TP.HCM Nam Kinh

88 079217041272 Trần Hoàng Anh Khoa 13 11 2017 TP.HCM Nam Kinh

89 052217013275 Đặng Đức Khôi 2 1 2017 TP.HCM Nam Kinh

90 079217021689 Trần Nguyễn Minh Khôi 21 7 2017 TP.HCM Nam Kinh

91 079317003592 Lưu Ngọc Minh Khuê 13 2 2017 TP.HCM Nữ Kinh

92 079317017076 Triệu Trần Minh Khuê 17 2 2017 TP.HCM Nam Kinh

93 079317009726 Trịnh Thiên Kim 29 3 2017 TP.HCM Nữ Hoa

94 079317005135 Nguyễn Ngọc Tường Lam 8 2 2017 TP.HCM Nữ Kinh

95 080317004504 Nguyễn Ngọc Quỳnh Lam 10 7 2017 TP.HCM Nữ Kinh

96 070217007687 Lưu Hoàng Lâm 30 1 2017 Bình Phước Nam Kinh

97 079217040376 Võ Tường Lâm 6 12 2017 TP.HCM Nam Kinh

98 79317022704 Lý Nhã Lâm 2 8 2017 TP.HCM Nữ Kinh

99 075317018392 Lương Phương Liên 19 6 2017 TP.HCM Nữ Kinh

100 079317012897 Đặng Nguyễn Ngọc Liên 19 4 2017 TP.HCM Nữ Kinh

101 052317007683 Nguyễn Hoa Bảo Linh 27 9 2017 TP.HCM Nữ Kinh

102 079317005342 Hồ Nguyễn Hoàng Linh 23 1 2017 TP.HCM Nữ Kinh

103 079217025972 Đoàn Minh Lộc 28 8 2017 TP.HCM Nam Kinh

104 079217034251 Nguyễn Tấn Lộc 27 10 2017 TP.HCM Nam Kinh

105 079217032276 Trịnh Bảo Long 27 9 2017 TP.HCM Nam Kinh

106 079217041187 Hoàng Gia Bảo Long 13 12 2017 TP.HCM Nam Kinh

107 079217008713 Trần Kiến Minh 11 3 2017 TP.HCM Nam Kinh

108 056217007572 Hàng Quang Minh 4 10 2017 TP.HCM Nam Kinh
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109 051217007673 Nguyễn Hồng Minh 8 4 2017 Quảng Ngãi Nam Kinh

110 079217013870 Nguyễn Nhựt Minh 7 4 2017 TP.HCM Nam Kinh

111 064317009560 Ngô Thị Diễm My 1 10 2017 Gia Lai Nữ Kinh

112 079317032588 Nguyễn Ngọc Kỳ Nam 27 10 2017 TP.HCM Nữ Kinh

113 079217042309 Nguyễn Hoài Nam 11 12 2017 TP.HCM Nam Kinh

114 079317027162 Nguyễn Kim Ngân 7 9 2017 TP.HCM Nữ Kinh

115 79317028886 Đỗ Nguyễn Hoàng Ngân 21 8 2017 TP.HCM Nữ Kinh

116 079317000235 Lữ Kim Ngân 6 1 2017 TP.HCM Nữ Kinh

117 079317043669 Lý Kiều Kim Ngân 26 4 2017 Hậu Giang Nữ Kinh

118 086317009872 Huỳnh Thị Ái Nghi 22 11 2017 Bình Dương Nữ Kinh

119 079317016469 Nguyễn Ngọc Thiên Nghi 16 6 2017 TP.HCM Nữ Kinh

120 075217012555 Dương Nhân Nghĩa 28 10 2017 TP.HCM Nam Kinh

121 079317019078 Lương Minh Ngọc 13 7 2017 TP.HCM Nữ Kinh

122 082317004070 Phạm Dương Khánh Ngọc 23 3 2017 TP.HCM Nữ Kinh

123 080317010443 Đoàn Thiên Kim Ngọc 5 10 2017 TP.HCM Nữ Kinh

124 072317004729 Nguyễn Thanh Ngọc 11 10 2017 TP.HCM Nữ Kinh

125 079317051390 Bùi Mộc Nguyên 2 7 2017 TP.HCM Nữ Kinh

126 079317051341 Bùi Thảo Nguyên 2 7 2017 TP.HCM Nữ Kinh

127 075317017019 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 30 7 2017 Đồng Nai Nữ Kinh

128 075317024048 Đỗ Trần Phương Nhã 7 6 2017 Đồng Nai Nữ Kinh

129 075217022166 Trần Trọng Nhân 14 2 2017 TP.HCM Nam Kinh

130 079217005718 Trần Viết Nhân 9 2 2017 TP.HCM Nam Kinh
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131 068217006587 Hoàng Đình Nhân 18 11 2017 Lâm Đồng Nam Kinh

132 079217039766 Trần Hồng Nhân 10 10 2017 TP.HCM Nam Kinh

133 052317002687 Nguyễn Phương Thảo Nhi 28 7 2017 Bình Định Nữ Kinh

134 079317028740 Trần Ngọc Bảo Nhi 25 9 2017 TP.HCM Nữ Kinh

135 079317041735 Trần Ngọc An Nhiên 4 12 2017 TP.HCM Nữ Kinh

136 079317005193 Nguyễn Phúc An Nhiên 12 2 2017 TP.HCM Nữ Kinh

137 079317024820 Trần Ngọc An Nhiên 2 9 2017 TP.HCM Nữ Kinh

138 079317024819 Đỗ Quỳnh Như 21 8 2017 TP.HCM Nữ Kinh

139 082317005220 Nguyễn Khả Như 27 7 2017 TP.HCM Nữ Kinh

140 074317000047 Huỳnh Lê Bảo Như 24 5 2017 TP.HCM Nữ Hoa

141 035217002262 Trần Minh Phát 11 4 2017 TP.HCM Nam Kinh

142 75217010497 Bùi Nguyễn Phát 20 11 2017 TP.HCM Nam Kinh

143 079217010566 Giáp Thiên Phú 7 4 2017 TP.HCM Nam Kinh

144 079217044887 Từ Gia Phú 9 2 2017 TP.HCM Nam Kinh

145 054217007723 Đặng Hồng Phúc 24 12 2017 TP.HCM Nam Kinh

146 079217022432 Nguyễn Thiên Phúc 28 7 2017 TP.HCM Nam Kinh

147 079217023209 Nguyễn Lý Đình Phúc 7 8 2017 TP.HCM Nam Kinh

148 079217026760 Nguyễn Hoàng Gia Phúc 3 9 2017 TP.HCM Nam Kinh

149 079216008764 Nguyễn Hoàng Phúc 31 3 2016 TP.HCM Nam Kinh

150 079217004983 Trần Gia Phúc 19 1 2017 TP.HCM Nam Kinh

151 083317003994 Võ Thiên Phúc 3 11 2017 TP.HCM Nữ Kinh

152 079317018899 Nguyễn Kim Phụng 11 7 2017 TP.HCM Nữ Kinh
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153 079217014551 Nguyễn Thành Phước 24 3 2017 TP.HCM Nam Kinh

154 079317039392 Phan Nguyễn Trúc Phương 26 11 2017 Bình Dương Nữ Kinh

155 087317007422 Mai Linh Phương 3 7 2017 TP.HCM Nữ Kinh

156 079317007894 Lê Trúc Phương 28 3 2017 TP.HCM Nữ Kinh

157 068217009626 Nguyễn Huỳnh Bảo Quân 8 12 2017 Đà Lạt Nam Kinh

158 045217008464 Ngô Xuân Anh Quân 13 11 2017 Quảng Trị Nam Kinh

159 051217008858 Trương Đại Quân 13 4 2017 TP.HCM Nam Kinh

160 079217035935 Nguyễn Hoàng Quân 24 10 2017 TP.HCM Nam Kinh

161 079217032355 Trương Minh Quân 12 10 2017 TP.HCM Nam Kinh

162 038217033731 Nguyễn Minh Quân 22 5 2017 TP.HCM Nam Kinh

163 079217039339 Lê Minh Quân 21 10 2017 TP.HCM Nam Kinh

164 079217014737 Lê Bá Đăng Quang 23 5 2017 TP.HCM Nam Kinh

165 079217025365 Hà Nhật Quang 22 8 2017 TP.HCM Nam Kinh

166 072217004505 Nguyễn Thanh Quang 17 5 2017 Tây Ninh Nam Kinh

167 040317018811 Nguyễn Thị Bảo Quyên 16 12 2017 TP.HCM Nam Kinh

168 079317036932 Dương Trúc Quỳnh 3 12 2017 TP.HCM Nữ Kinh

169 066317015492 Trịnh Kim Hoài Sa 28 5 2017 TP.HCM Nữ Kinh

170 Hoàng Ngọc Tuyết San 21 11 2017 TP.HCM Nam Kinh

171 079217047750 Đinh Trần Minh Tài 30 8 2017 TP.HCM Nam Kinh

172 079317032581 Mạc Thu Tâm 24 10 2017 TP.HCM Nữ Kinh

173 079217009684 Đinh Nhật Tân 7 2 2017 TP.HCM Nam Kinh

174 079317031640 Nguyễn Ngọc Bảo Thanh 5 10 2017 TP.HCM Nữ Kinh
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175 079317036482 Lê Nguyễn Bảo Thi 26 11 2017 TP.HCM Nữ Kinh

176 079217021611 Vũ Hoàng Thiên 14 6 2017 TP.HCM Nam Kinh

177 79217003382 Nguyễn Đặng Nhật Thiên 15 2 2017 TP.HCM Nam Kinh

178 079217024409 Nguyễn Minh Thiện 19 7 2017 TP.HCM Nam Kinh

179 038217031430 Lê Nho Phú Thịnh 15 8 2017 TP.HCM Nam Kinh

180 079217022613 Đào Minh Thông 1 8 2017 TP.HCM Nam Kinh

181 079317014978 Đào Hoàng Minh Thư 16 5 2017 TP.HCM Nữ Kinh

182 079317013462 Nguyễn Minh Thư 17 5 2017 TP.HCM Nữ Kinh

183 079317023574 Nguyễn Thiên Thư 22 8 2017 Bình Dương Nữ Kinh

184 83317002873 Phạm Trần Anh Thư 9 11 2017 TP.HCM Nữ Kinh

185 079317036926 Võ Trần Anh Thư 2 12 2017 TP.HCM Nữ Kinh

186 079317032110 Nguyễn Nhã Anh Thư 18 10 2017 TP.HCM Nữ Kinh

187 075317000544 Hà Anh Thư 1 7 2017 TP.HCM Nữ Kinh

188 070317007404 Nguyễn Hoàng Uyên Thy 25 9 2017 TP.HCM Nam Kinh

189 079317002865 Giang Cát Tiên 5 2 2017 TP.HCM Nữ Kinh

190 052317002098 Huỳnh Nhã Cát Tiên 31 8 2017 bình định Nữ Kinh

191 075317008755 Phạm Ngọc Thảo Tiên 17 11 2017 TP.HCM Nữ Kinh

192 052317004766 Nguyễn Thanh Trà 5 11 2017 Bình  Định Nam Kinh

193 079317004390 Hà Bảo Trâm 14 2 2017 TP.HCM Nữ Kinh

194 040317023629 Đinh Trần Bảo Trân 20 5 2017 TP.HCM Nữ Kinh

195 052317011780 Phan Nhã Trân 26 1 2017 TP.HCM Nữ Kinh

196 079217010647 Dương Hữu Triệu 19 4 2017 TP.HCM Nam Kinh
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197 079317006268 Nguyễn Huỳnh Minh Trúc 11 3 2017 TP.HCM Nữ Tày

198 051217010248 Nguyễn Hồng Trường 15 3 2017 Quãng Ngãi Nam Kinh

199 079217044735 Lê Tuệ Anh Tú 2 9 2017 TP.HCM Nam Kinh

200 079217009570 Hà Nguyễn Anh Tuấn 19 3 2017 TP.HCM Nam Kinh

201 056217001291 Mai Thanh Tùng 28 3 2017 Bình Dương Nam Kinh

202 079317041894 Nguyễn An Tường 18 12 2017 TP.HCM Nữ Kinh

203 086317000999 Mai Ngọc Tỷ 2 6 2017 TP.HCM Nam Kinh

204 079316043187 Ngô Huỳnh Nhã Uyên 31 12 2016 TP.HCM Nữ Kinh

205 075317003643 Phạm Nhã Uyên 7 11 2017 Đồng Nai Nữ Kinh

206 079317041747 Nguyễn Ngọc Minh Vân 14 12 2017 TP.HCM Nữ Kinh

207 083317007068 Nguyễn Ngọc Tường Vi 7 5 2017 TP.HCM Nữ Kinh

208 079317021563 Hoàng Hạ Vi 1 6 2017 TP.HCM Nữ Kinh

209 079217044195 Trần Quốc Việt 25 11 2017 TP.HCM Nam Kinh

210 079217004278 Nguyễn Quốc Việt 8 2 2017 TP.HCM Nam Kinh

211 Bùi Quốc Vinh 6 1 2017 TP.HCM Nữ Kinh

212 052217001975 Nguyễn Hoàng Uy Vũ 17 7 2017 Bình Định Nam Kinh

213 54217004662 Nguyễn Kiến Vũ 28 9 2017 TP.HCM Nam Kinh

214 086317001963 Lê Vy 6 8 2017 TP.HCM Nữ Kinh

215 079317012206 Nguyễn Hoàng Thuý Vy 10 5 2017 TP.HCM Nữ Kinh

216 079317034334 Nguyễn Ngọc Diệp Vy 8 11 2017 TP.HCM Nữ Kinh

217 079217014012 Trần Đại Vỹ 17 5 2017 TP.HCM Nam Kinh

218 077317011860

Chaengprasert Nguyễn 

Thiên Ý 17 7 2017 TP.HCM Nữ Kinh
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219 79317038172 Hoàng Gia Bảo Yến 13 12 2017 TP.HCM Nữ Kinh

Tổng cộng danh sách có 219 học sinh

TP.Thủ Đức, ngày 31 tháng 7 năm 2023

Hiệu Trưởng

Trần Minh Định


